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Tổng cục Thuế nhận được đơn đề nghị ngày 03/05/2012 của Công ty cổ phần xây dựng Tiến Triển vướng mắc về gia hạn nộp thuế và xử phạt xuất hóa đơn chậm. Về vấn đề này, do công văn hỏi của Công ty nêu vấn đề và không gửi kèm tài liệu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về gia hạn nộp thuế:
a. Gia hạn nộp thuế theo chính sách kích cầu:
a.1. Gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC:
- Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế quy định tại khoản này là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế quy định tại khoản 1 Điều này không bao gồm:

- Doanh nghiệp được xếp hạng 1 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước.

- Doanh nghiệp hạng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và Quyết định số 186/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt.

- Doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con”.

- Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

	Quy mô

 

Khu vực
	Doanh nghiệp siêu nhỏ
	Doanh nghiệp nhỏ
	Doanh nghiệp nhỏ
	Doanh nghiệp vừa
	Doanh nghiệp vừa

	
	Số lao động
	Tổng nguồn vốn
	Số lao động
	Tổng nguồn vốn
	Số lao động

	I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	10 người trở xuống
	20 tỷ đồng trở xuống
	từ trên 10 người đến 200 người
	từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
	từ trên 200 người đến 300 người

	II. Công nghiệp và xây dựng
	10 người trở xuống
	20 tỷ đồng trở xuống
	từ trên 10 người đến 200 người
	từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
	từ trên 200 người đến 300 người

	III. Thương mại và dịch vụ
	10 người trở xuống
	10 tỷ đồng trở xuống
	từ trên 10 người đến 50 người
	từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng
	từ trên 50 người đến 100 người


Căn cứ theo các quy định nêu trên, nếu Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Triển không thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính, đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí lao động và có thu nhập thuộc diện được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính thì được gia hạn nộp thuế theo quy định.

Nếu các công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Triển là Công ty TNHH một thành viên, hạch toán độc lập đáp ứng các tiêu chí là doanh nghiệp nhỏ và vừa (không thuộc trường hợp công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con); có thu nhập thuộc diện được gia hạn nộp thuế TNDN theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính thì các công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Triển được gia hạn nộp thuế theo quy định.

a.2. Gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC:
Ngoài ra, ngày 23/05/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Thông tư này quy định rõ trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian để doanh nghiệp cũng như các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

b. Về việc xin nộp thuế theo số tiền nhà nước đã trả cho doanh nghiệp:
Tại tiết d khoản 1 và tiết c khoản 2 Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Quản lý thuế quy định:

“1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế:

Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợp sau đây: d) Người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế.

2. Phạm vi số tiền thuế, tiền phạt được gia hạn nộp; thời gian gia hạn nộp thuế: c) Người nộp thuế gặp khó khăn theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tương ứng với số tiền từ nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Triển gặp khó khăn nếu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo quy định tại tiết d khoản 1 Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế thì được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tương ứng với số tiền từ nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Thủ tục gia hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, Công ty phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Về xuất hóa đơn:
Tại điểm 2 mục I phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008, khoản 5 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT như sau: “Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tại khoản 2 (a) Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nghiệm thu, bàn giao công trình cho đối tác thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể theo điều kiện thực tế mà Công ty đáp ứng./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trần Quang Chiểu - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Nam Định;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
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